	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:             /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/7/2019
1. Tình hình thời tiết (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1.1 Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24 giờ).. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

1.2 Tin nắng nóng
Ngày 24/7, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
1.3. Thời tiết ngày và đêm 24/7
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

2. Tình hình mưa
2.1. Mưa ngày (19h/22/7-19h/23/7): khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu): 110mm; Sa Pa (Lào Cai): 64mm; Mù Cang Chải (Yên Bái): 76mm; Bắc Quang (Hà Giang): 120mm; Chợ Mới (Bắc Kạn): 61mm.

2.2. Mưa đêm (19h/22/7-07h/23/7): khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Mường Tè (Lai Châu): 137mm; Nà Hừ (Lai Châu): 71mm; Đạo Đức (Hà Giang): 45mm.
2.3. Mưa 3 ngày (19h/19/7-19h/22/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu): 137mm; Nà Hừ (Điện Biên): 115mm; Bắc Quang (Hà Giang): 171mm; Móng Cái (Quảng Ninh): 87mm; Tam Kỳ (Quảng Nam): 137mm; Sông Pha (Ninh Thuận): 126mm.

3. Tình hình hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng
Các hồ chứa hiện đang còn ở mức thấp so với quy định, riêng hồ Huội Quảng mực nước xấp xỉ MNDBT; các hồ vận hành bình thường theo quy trình. Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm so với ngày hôm trước (có phụ lục chi tiết kèm theo).
4. Tình hình thiệt hại

Theo báo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh Hà Giang, Lai châu, An Giang
* Về mưa lũ:

- 03 nhà tốc mái (Hà Giang); 9ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Hà Giang: 6ha, Lai Châu: 3ha.

- Sạt lở 30m đường giao thông tại Km18 đi Pa Vệ Sủ, gây ách tắc giao thông (Lai Châu).
* Về dông lốc tại An Giang: 01 người chết do sét đánh (anh Châu Văn Lùa, sinh năm 1993, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên), 595 nhà bị tốc mái.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức  huy động lực lượng khắc phục hậu quả.

5. Tình hình khác
Sự cố tàu, thuyền:

- Tàu cá QB 92084TS/ 06 lao động bị phá nước chìm tại 16o23N-108o08E (cách bắc mũi Đà Nẵng 12 hải lý), hiện 06 ngư dân đã được tài cá QB 92619TS cứu vớt an toàn.
- Tàu cá TH 6133 TS/06 lao động gặp dông lốc bị chìm cách Nam đảo Bạch Long Vỹ 05 hải lý, hiện 06 ngư dân đã được tài cá TH91895TS cứu vớt an toàn.
- Tàu cá QB 98845 TS/05 do ông Nguyễn Thanh Đàm, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu, xuất bến tại Cửa Gianh ngày 23/6, từ 14h00 ngày 02/7 đến nay mất liên lạc. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tổ chức liên lạc và tìm kiếm tàu.
6. Công tác chỉ đạo
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT thông báo về tình hình mưa, nắng nóng và đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 23/7/2019)

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	23/7
	459,80
	370,20
	545,70
	80,20
	475

	
	
	24/7
	461,10
	370,90
	802,80
	165,10
	

	Huội Quảng
	7h
	23/7
	369,51
	188,60
	167,70
	326,80
	370

	
	
	24/7
	369,80
	188,60
	326,60
	326,30
	

	Lai Châu
	7h
	23/7
	271,98
	201,36
	1.280
	370
	295

	
	
	24/7
	274,29
	203,98
	1.781
	1.354
	

	Sơn La
	7h
	23/7
	183,74
	113,74
	1.954
	621
	197,3

	
	
	24/7
	184,12
	114,86
	3.053
	1.053
	

	Hòa Bình
	7h
	23/7
	93,53
	12,95
	2.614
	2.401
	101

	
	
	24/7
	93,32
	13,22
	2.608
	2.396
	

	Tuyên Quang
	7h
	23/7
	103,53
	50,76
	1.100
	663
	105,2

	
	
	24/7
	104,02
	50,94
	1.043
	753
	

	Thác Bà
	7h
	23/7
	47,86
	22,81
	183
	240
	56

	
	
	24/7
	47,89
	20,91
	367
	
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	00h00
	22/7
	322,32
	885,74

	
	21h00
	23/7
	322,02
	760,47


Trưởng ca trực:                             Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 1:                                    Nguyễn Văn Sáng
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